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TÊN BÀI: 第一课：你好？(Bài 1: CHÀO BẠN)
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có khả năng sau: 
- Kiến thức:

· Ghi nhớ và sử dụng được vốn từ vựng mới,

· Sử dụng thành thạo các cấu trúc giao tiếp căn bản trong bài. 

· Đàm thoại qua lại giữa các đối tượng và giáo viên.
- Kỹ năng: 
· Phát triển kỹ năng thay thế và mở rộng mẫu cấu trúc câu 
· Phát triển kỹ năng viết, nghe và đọc căn bản
· Luyện tập kỹ năng giao tiếp căn bản
- Thái độ:
· Khả năng tự làm việc theo nhóm.
· Nghiêm túc khi luyện tập đàm thoại căn bản.
· Tự tin phát biểu xây dựng bài.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
- Máy tính, máy chiếu.
- Bảng, phấn hoặc bút lông bảng

- Giáo trình.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Điểm danh                                                  Thời gian: 01phút
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
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	1
	Dẫn nhập
- Tuần trước chúng ta đã học bài Phiên âm, các em còn nhớ đã học được những âm nào không? 
- Lớp của chúng ta bạn nào cũng nhớ bài, Cô sẽ cộng điểm thưởng vào trong điểm chuyên cần.
- Như các em đã biết, trong tiếng anh khi gặp nhau người ta sẽ chào hỏi bằng những từ như “hi“ hoặc “hello“. Vậy khi người Trung quốc gặp nhau người ta sẽ chào hỏi như thế nào? Có bao nhiêu cách hỏi để chào hỏi? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta bắt đầu vào 第一课:你好(bài số 1: Chào bạn)
	· Đưa ra câu hỏi và mời học sinh trả lời câu hỏi.

- Đưa ra lời dẫn để dẫn dắt học sinh tập trung chú ý đến bài học mới

	- Học sinh cùng nhau suy nghĩ và tham gia trả lời câu hỏi.
- Học sinh chú ý lắng nghe thầy Cô giảng và chuẩn bị tâm lý vào bài học mới.

	5phút

	2
	Giảng bài mới

Bố cục bài hôm nay gồm có:

- Từ vựng

- Mẫu câu (001-004)
- Đàm thoại chào hỏi đơn giản
1. Về phần Từ vựng:

你       / nĭ/         Bạn

   Bộ nhân 人
   Bộ Nhĩ   尔
 

我       /wŏ/        Tôi


好       / hăo/       Khỏe
   Bộ nữ    女
   Bộ tử      子


吗       / ma/        Không
   Bộ khẩu    口
   Bộ ngựa    马


很       / hĕn/       Rất

   Bộ xích    彳 

   Bộ cấn       艮

也       / yĕ/         Cũng

她       / tā/      Cô ấy
   Bộ nữ    女
他       / tā/      Anh ấy
   Bộ nhân   人 
                    也
都       / dōu/    Đều
   Bộ ấp   邑
来       / lái/       Đến

爸爸    / bàba/  Ba

  Bộ phụ   父
妈妈    / māma/ Mẹ 

  Bộ nữ      女
  Bộ ngựa    马 
2. Đàm thoại mẫu câu đơn giản:

- 你好!

-你好吗?

-很好。

-我也很好
3. Về cấu trúc ngữ pháp đơn giản
- Cấu trúc 1: 
    代词  +  形容词/动词 +  吗？

    đại từ + tính từ/động từ + trợ từ 
Ví dụ: 你+好+吗？/ 你+ 来+ 吗?

- Cấu trúc 2: 
     代词 + 副词   + 形容词

     đại từ + phó từ + tính từ
Ví dụ: 我+很+好/ 我+也+很+好
Dịch các câu sau: 

1. Anh ta khỏe không?

2. Anh ta rất khỏe.

3. Chào Chị!
Đặt câu với từ: 都，也

	- Trình chiếu Slide PP về nội dung bố cục bài học hôm nay.
- Đầu tiên Thầy Cô đọc từ vựng trong sách để học sinh bắt chước đọc theo.
- Tiếp theo mời 1-2 em học sinh đọc lại.
- Dùng Slide pp giảng về từ vựng, kết hợp phần mềm viết chữ để hướng dẫn cách viết chữ cho học sinh.

- Lật sách ra trang số 19 phần mẫu câu và đọc cùng Thầy Cô.

- Ghi lên bảng các mẫu câu vừa đọc. 
- Sau đó phân tích và ghi ra cấu trúc mẫu câu.
- Đặt câu hỏi: Từ mẫu câu trên các em có thể thấy Đại từ được thay thế bằng những từ gì mình vừa học. Mời 1-2 em trả lời.
- Đưa ra các yêu cầu đối với học sinh: Dịch các câu sau, đặt câu với 2 từ sau.
	- Học sinh tập trung nhìn lên file trình chiếu.
- Học sinh đọc theo Thầy cô.

- Học sinh đứng lên đọc từ vựng.
- Học sinh tập trung nhìn lên bảng và ghi chép lại.
- Học sinh mở sách ra. Vừa nghe Thầy Cô đọc vừa đọc theo.

- Học sinh ghi lại mẫu câu.
- Học sinh tập trung nhìn lên bảng nghe giảng.

- Học sinh suy nghĩ và trả lời

- Các em học sinh suy nghĩ và trả lời
	31phút
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Sau khi tìm hiểu về từ vựng, chủ điểm ngữ pháp căn bản và thực hành đàm thoại các em cần chú ý những gì trong bài học?
- Thứ nhất: các bộ trong chữ viết gồm có bộ Nhân, bộ Nhĩ, bộ Ấp, bộ Cấn, bộ Nữ, bộ Tử, bộ Xích, bộ Phụ, bộ Ngựa.
- Thứ hai: cấu trúc ngữ pháp đơn giản như:
Cấu trúc 1: 

代词  +  形容词/动词 +  吗？
(đại từ + tính từ/động từ + trợ từ)

Cấu trúc 2:

代词 + 副词   + 形容词
(đại từ + phó từ + tính từ)
   - Cuối cùng: đó chính là cách phát âm. Sau khi nghe các em đọc từ vựng, đàm thoại ngắn với nhau nhận thấy các em còn phát âm sai thanh số 2 và thanh số 4.

    Về nhà các em cần chú ý thêm vấn đề phát âm, vị trí đặt lưỡi, bật hơi và không bật hơi chính là sự khác biệt khi học các phụ âm /b/ và /p/ cũng như xem lại mẫu câu đơn giản. 
	- Tổng hợp nói lại nội dung chủ yếu đã được học của ngày hôm nay.

- Đưa ra kết luận những điểm cần chú ý của học sinh.
- Đặt câu hỏi: các em còn những điểm nào chưa rõ có thể hỏi lại Cô. Và trả lời thắc mắc của học sinh.
	- Học sinh tập trung lắng nghe.

-  Đưa ra những điểm chưa hiểu rõ cần Thầy Cô giải đáp.
	5phút
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	Hướng dẫn tự học


	回家复习生词和练拼音
Về nhà ôn tập từ mới và luyện đọc ghép âm

做练习从第25页到26页(第一、四部分)
Làm bài tập trang 25-26 Giáo trình<301 câu đàm thoại tiếng Trung> (bài tập số 1,4)
	3phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Khang Ngọc Hoa (2005), <301 câu đàm thoại tiếng Trung>, Nhà xuất bản tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, trang số 19-25.
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